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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

Số:          /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp mới Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt 

phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật đối với Phòng Chẩn trị 

Y học cổ truyền Đào Ngọc Dương thuộc Hộ kinh doanh Đào Ngọc Dương 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH 15 ngày 09/01/2023;  

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; Thông 

tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục 

kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh 

Bắc Ninh; 

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 11/3/2026, Biên bản họp rà soát kết quả 

khắc phục sau thẩm định ngày 03/4/2026 của Đoàn thẩm định thành lập theo Quyết 

định số 566/QĐ-SYT ngày 03/3/2026 của Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh đối với Phòng 

Chẩn trị Y học cổ truyền Đào Ngọc Dương thuộc Hộ kinh doanh Đào Ngọc Dương; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phê duyệt phạm 

vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật và danh sách đăng ký hành nghề đối 

với Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Đào Ngọc Dương thuộc Hộ kinh doanh Đào 

Ngọc Dương, cụ thể như sau: 

- Số giấy phép hoạt động: 1151/BN-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cấp 

ngày 10/4/2026. 

- Hình thức tổ chức: Phòng chẩn trị y học cổ truyền. 

- Địa chỉ hoạt động: Thửa đất số 30, tờ bản đồ số 99, TDP Đồng Hương, 

phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh. 

- Thời gian làm việc hằng ngày: Từ 08h00 đến 18h30 thứ Hai đến Chủ nhật. 
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- Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh số 001077040211 do Phòng Kinh 

tế, hạ tầng và đô thị, UBND phường Phù Khê cấp đăng ký lần đầu ngày 

08/10/2025, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 13/01/2026. 

- Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 27298 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Y sĩ Y học cổ truyền Đào 

Ngọc Dương, chứng chỉ hành nghề số 001160/HNO-CCHN do Sở Y tế thành phố 

Hà Nội cấp ngày 16/7/2012, phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền. 

- Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện 19 danh mục kỹ thuật thuộc 

chương Y học cổ truyền theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của 

Bộ Y tế được Sở Y tế phê duyệt (theo Phụ lục 01 đính kèm), thực hiện kê đơn, 

bốc thuốc thang và không thực hiện bào chế thuốc. 

- Danh sách đăng ký hành nghề: 02 người hành nghề (theo Phụ lục 02 đính kèm). 

Điều 2. Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Đào Ngọc Dương thuộc Hộ kinh 

doanh Đào Ngọc Dương có trách nhiệm thực hiện đúng quy mô, phạm vi hoạt 

động chuyên môn, danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt, thực hiện đúng quy trình 

kỹ thuật chuyên môn và việc kê đơn, bốc thuốc thang theo quy định của Bộ Y tế; 

chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và 

các quy định pháp luật khác liên quan trong quá trình hoạt động. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Trưởng các Phòng, Chánh Văn phòng Sở Y tế; Phòng Chẩn trị Y học cổ 

truyền Đào Ngọc Dương thuộc Hộ kinh doanh Đào Ngọc Dương và các cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- UBND phường Phù Khê; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 



 

Phụ lục 01.  

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, DANH MỤC KỸ THUẬT THỰC 

HIỆN TẠI PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐÀO NGỌC DƯƠNG 

THUỘC HỘ KINH DOANH ĐÀO NGỌC DƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày 09/4/2026 của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Bắc Ninh) 
 

STT Thông tin theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024  

của Bộ trưởng Bộ Y tế 

TT Mã kỹ 

thuật 

Tên chương Tên kỹ thuật 

1 5937 8.2 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Hào châm 

2 5940 8.5 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm 

3 5944 8.9 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu 

4 5957 8.22 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Sắc thuốc thang 

5 5962 8.27 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Chườm ngải cứu 

6 6215 8.280. 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị thiểu năng tuần 

hoàn não mãn tính 

7 6231 8.296 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị liệt tứ chi do tổn 

thương cốt sống. 

8 6232 8.297 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị rối loạn thần kinh 

chức năng sau chấn thương sọ não. 

9 6236 8.301 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị liệt chi trên 

10 6248 8.313 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị đau do thoái hoá 

khớp 

11 6251 8.316 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị liệt do tổn thương 

đám rối thần linh 

12 6324 8.389 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi 

trên 

13 6325 8.390. 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi 

dưới 

14 6326 8.391 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa 

người do tai biến mạch máu não 

15 6327 8.392 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng 

thắt lưng hông 

16 6341 8.406 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn 

suy nhược 

17 6364 8.429 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do 

thoái hóa khớp 

18 6389 8.454 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn 

19 6408 8.473 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu điều trị đau lưng thể hàn 



 

Phụ lục 02. 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐÀO NGỌC 

DƯƠNG THUỘC HỘ KINH DOANH ĐÀO NGỌC DƯƠNG  

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SYT ngày 09/4/2026 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh) 
 

TT Họ tên Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 
1 Đào Ngọc Dương 001160/HNO-

CCHN cấp ngày 

16/7/2012 

Thực hiện 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng Y học 

cổ truyền 

Từ 08h00 đến 18h30 

thứ Hai đến Chủ 

nhật 

- Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật;  

- Y sĩ thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền 

Không 

2 Phạm Tiến Long 033564/HNO-

CCHN ngày 

02/11/2021 

 Thực hiện 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng y học 

cổ truyền 

Từ 08h00 đến 18h30 

thứ Hai đến Chủ 

nhật 

Y sĩ thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền 

Không 
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